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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA KTCĐ VÀ MÁY TÍNH 

 

ĐỀ THI/ĐỀ BÀI, RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Kỹ năng mềm 

Mã học phần:  71SSK020012 Số tin chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  :  241_71SSK020012_01,02 

Hình thức thi: Tiểu luận Thời gian làm bài:  14  ngày 

☐ Cá nhân ☒ Nhóm 

Quy cách đặt tên file Mã SV_Ho va ten SV_.............................. 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Nắm vững kiến thức 

cơ bản để sinh viên có 

thể giao tiếp tốt và 

làm việc nhóm hiệu 

quả. 

Tư luận 25%    

CLO2 

Phân tích được yêu 

cầu của người sử 

dụng dựa trên năng 

lực giao tiếp tốt 

Tư luận 25%    

CLO3 

Thấu hiểu sự quan 

trọng của các yếu tố 

giao tiếp: các cảm 

giác, cảm xúc và giá 

trị. 

Tư luận 25%    

CLO4 

Xây dựng sự nối kết 

giữa các thành viên 

nhóm, giải quyết mâu 

thuẫn nhóm, thiết lập 

quan hệ với bên ngoài 

trong quá trình làm 

việc của nhóm. 

Tư luận 25%    
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III. Nội dung đề bài 

 

1. Đề bài 

 

- Sinh viên chọn 1 trong các chủ đề sau:  

o Kỹ năng giao tiếp 

o Tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp 

o Làm việc nhóm có những thách thức gì, và bạn sẽ làm gì để giải quyết những 

mâu thuẫn trong nhóm? 

o Vì sao quản lý thời gian hiệu quả lại quan trọng trong học tập và công việc? 

Bạn có thể sử dụng phương pháp nào để quản lý thời gian tốt hơn? 

o Làm thế nào để giữ thái độ tích cực trong quá trình học tập và làm việc? Bạn 

có phương pháp nào để tự phát triển bản thân? 

o Những yếu tố nào làm nên một bài thuyết trình hiệu quả? Bạn có thể chia sẻ 

kinh nghiệm thuyết trình của mình? 

o Thảo luận về quy trình giải quyết vấn đề hiệu quả và tầm quan trọng của kỹ 

năng này trong công việc. 

o Thảo luận về vai trò của kỹ năng lãnh đạo trong nhóm và cách để trở thành 

một người lãnh đạo tốt. 

o Mô tả một tình huống bạn từng gặp phải xung đột trong công việc hoặc học 

tập. Bạn đã giải quyết xung đột đó như thế nào? Kết quả ra sao? 

o Trong một môi trường làm việc áp lực cao, bạn sẽ làm gì để duy trì sự cân 

bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân? 

Lớp chia thành các nhóm mỗi nhóm tối đa 4 sinh viên 

2. Hướng dẫn thể thức trình bày đề bài 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

(trình bày lỹ thuyết liên quan đến đề tài nhóm đã chọn) 

CHƯƠNG 2: ƯNG DỤNG VÀO BẢN THÂN 

2.1 Nêu vấn đề nhóm gặp phải 

2.2 Hướng giải quyết 

2.3 Kết luận 

Tài liệu tham khảo 
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3. Rubric và thang điểm 

Tiêu chí 

 

Trọng 

số (%) 

Mô tả mức chất lượng 

Giỏi Khá Trung bình Yếu 

10 – 8.5 8.4 – 7.0 6.9 – 5.0 4.9 – 0.0 

Hình thức 

trình bày 
10
% 

Đúng định 

dạng; trình bày 

đẹp, rõ, không 

lỗi chính tả 

Đúng định dạng; 

trình bày đẹp, rõ, 

sai 3 - 5 lỗi chính 

tả,  

Đúng định dạng; 

trình bày đẹp, rõ, 

sai 6- 10 lỗi  

chính tả 

Không đúng định 

dạng; nhiều 10 

lỗi chính tả 

Bố cục 
10
% 

Đúng kết cấu, 

đầy đủ các phần 

gồm: phần lý 

thuyết và áp 

dụng phong 

phú, logic và có 

ứng dụng vào 

bản thân 

Đúng kết cấu, 

đầy đủ các phần 

gồm: phần lý 

thuyết, logic và 

áp dụng phong 

phú, và chưa ứng 

dụng vào bản 

thân 

Đúng kết cấu, 

đầy đủ các phần 

gồm: phần lý 

thuyết và logic 

áp dụng chưa 

phong phú, và 

chưa ứng dụng 

vào bản thân 

Đúng kết cấu, 

đầy đủ các phần 

gồm: phần lý 

thuyết, chưa 

logic áp dụng 

phong phú, và có 

ứng dụng vào 

bản thân 

Tài liệu 

tham khảo 
5% 

Phong phú, cập 

nhật, sắp xếp 

đúng quy định, 

trích dẫn đúng 

thể thức. 

Không phong 

phú, cập nhật, 

sắp xếp đúng quy 

định, trích dẫn 

đúng thể thức. 

Không phong 

phú, Không cập 

nhâp, sắp xếp 

đúng quy định, 

trích dẫn đúng 

thể thức. 

Rất ít tài liệu 

tham khảo, sắp 

xếp không đúng 

quy định, trích 

dẫn không đúng 

thể thức 

Chương 1: 

Các lý 

thuyết liên 

quan đến đề 

tài 

25
% 

Trình bày đầy đủ 

cơ sở lý thuyết và 

các dữ liệu khác 

liên quan và phù   

hợp   với   đề   tài 

tiểu luận 

Trình bày cơ sở 

lýthuyết và các 

dữ liệu khác liên 

quan nhưng chưa 

đầy đủ với đề tài 

tiểu luận 

 

Không trình bày 

cơ sở lý thuyết   

hoặc không trình 

bày các dữliệu   

khác liên quan 

với đề tài tiểu 

luận 

Không trình bày 

cơ sở lý thuyết và 

không  trình   bày 

các dữ liệu   khác 

liên quan với đề 

tài tiểu   luận 

Chương 2       

2.1 Vấn đề 

nhóm gặp 

phải 

10
% 

Trình bày, mô tả 

đầy đủ,   trung   

thực,   thực trạng   

vấn  đề   được nêu   

trong   tiểu   luận 

của   nhóm   thực 

hiện nghiên cứu, 

tìm hiểu 

Trình   bày,   mô   

tả trung thực, 

thực trạng  về vấn  

đề được nêu   

trong tiểu   luận  

của nhóm   thực   

hiện ghiên   cứu,   

tìm hiểu   nhưng   

chưa đầy đủ 

Trình   bày,   mô   

tả chưa đầy đủ, 

Chưa đáng tin 

cậy thực trạng về   

vấn đề  được nêu  

trong tiểu luận  

của nhóm thực   

hiện   nghiên cứu,   

tìm   hiểu 

Không  trình bày, 

mô   tả   thực 

trạng về   vấn   đề  

được nêu trong 

tiểu luận 

 

2.2 Ứng 

dụng lý 

thuyết quyết 

vấn đề đã 

nêu 

30
% 

Đáp ứng 80% - 

100% yêu cầu  

Đáp ứng 70%- 

80% yêu cầu  

Đáp ứng 50%-

70% yêu cầu  

Đáp ứng dưới 

50% yêu cầu  
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Phần   kết 

luận 
10
% 

Trình   bày   đúng 

đầy   đủ,   hợp   lý 

phẩn kết luận 

Trình   bày,   hợp 

lý phẩn kết luận 

nhưng chứa đầy đủ 

Trình   bày   tương 

đối  hợp   lý   phẩn 

kết   luận 

Không   trình bày   

phẩn   kết 

luận 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2024 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

 

 

 

 

  Ths Huỳnh Phước Danh 


